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	UBND HUYỆN GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS BẠCH LONG
( Đề thi gồm 02 trang )
            

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)



Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm). 
   Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải đơn thức?




	A. .			B. .		C. .		D. .

Câu 2. Bậc của đa thức  là




	A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 3. Thu gọn đa thức  ta được kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Kết quả của phép tính  là




	A. .		B. .		C. .		D. .
[bookmark: _Hlk148669582]Câu 5. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng?


	A. .		B. .


C. .		D. .

Câu 6. Thực hiện phép tính  ta được kết quả là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Rút gọn biểu thức   ta được kết quả là




	A. .			B. .			C. .		D. .

Câu 8. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau khi định nghĩa tứ giác .



	A. Tứ giác  là hình gồm  đoạn thẳng  trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.



	B. Tứ giác  là hình gồm  đoạn thẳng  trong đó hai đoạn thẳng kề một đỉnh song song với nhau.








	C. Tứ giác  là hình gồm  đoạn thẳng  và  góc tại  đỉnh bằng nhau.	D. Tứ giác  là hình gồm  đoạn thẳng .



Câu 9. Cho hình thang cân  và  .  bằng




	A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 10. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?
	A. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
B. Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
	C. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 11. Cho mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng không đổi. Nếu chiều dài mảnh vườn tăng  lần thì diện tích mảnh vườn




	A. giảm lần.		B. tăng lần.		C. tăng lần.		D. giảm lần.


Câu 12. Một hình vuông có diện tích là . Chu vi hình vuông là




	A. .			B. .		C. .		D. .
Phần II: Tự luận (7,0 điểm). 
Bài 1. ( 1,75 điểm). Thực hiện phép tính:
a) 
Thu gọn đơn thức  rồi xác định hệ số, phần biến và tìm bậc của đơn thức đó




b) Tính giá trị của biểu thức  tại  
Bài 2. (1,5 điểm).



a) Cho ;  và .

Tính 
[image: ]b) Cho ba hình chữ nhật A, B, C với các kích thước như Hình 1.Viết đa thức biểu thị diện tích mỗi hình và tổng diện tích của chúng.

	Hình 1.



















Bài 3. (0,75 điểm). Cho  vuông tại  có, đường cao. Từ  kẻ , . Gọi  là trung điểm của , lấy điểm  trên tia  sao cho  là trung điểm của.

a) Chứng minh .

b) Chứng minh   là hình thang cân.







c)  cắt  tại ,  cắt   tại . Chứng minh .



Bài 5. (1,0 điểm). Cho , ,  là ba số thỏa mãn điều kiện:

			. 

Tính .
                                                -----------------Hết.------------------


	Họ và tên thí sinh.........................................
Số báo danh..................................................
	Chữ ký của giám thị số 1:.........................
Chữ ký của giám thị số 2:.........................






HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TOÁN 8
Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	B



Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
Bài 1. ( 1,5 điểm). 
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	

1a)
	

	0,25 đ

	
	
Phần hệ số: 

Phần biến: 
	0,25 đ

	
	
Bậc: 
	0,25 đ

	
1b)


	

	
0,25 đ

	
	

	
0,25 đ

	
	
Thay vào B ta được: 


	0,25 đ


Bài 2. (1,5 điểm). 
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	


2a)
	

	
0,25 đ

	
	

	
0,25 đ

	

2b)

	
Diện tích hình A:  (đvdt)
	0,25 đ

	
	
Diện tích hình B:  (đvdt)
	0,25 đ

	
	
Diện tích hình C:  (đvdt)
	0,25 đ

	
	
Tổng diện tích của A, B, C:  (đvdt)
	0,25 đ



Bài 4. ( 3,0 điểm). 
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	
	[image: ]
	








	
4a)
	

Tứ giác  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm  của mỗi đường
	0,25 đ

	
	
nên  là hình bình hành
	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	

4b)
	



;  ( vuông tại )


hay 
	0,25 đ

	
	
 là hình thang.
	0,25 đ

	
	


 là hình bình hành nên 	
	0,25 đ

	
	
Tứ giác  có ba góc vuông nên là hình chữ nhật.


Khi đó  cân tại 


 mà  (so le trong)


	
	

0,25 đ

	
	
Từ .

Hình thang  có hai góc kề một đáy bằng nhau nên là hình thang cân.
	
0,25 đ

	



4c)

	




 có hai đường trung tuyến  cắt nhau tại  nên  là trọng tâm 
	0,25 đ

	
	

	0,25 đ

	
	
mà 
	0,25 đ

	
	

	0,25 đ





Bài 5. ( 1,0 điểm). 

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	





5
	


 

 
	
0,25 đ

	
	




Vì ; ; . Do đó để thì 
	

0,25 đ

	
	

	
0,25 đ

	
	
Khi đó: .
	0,25 đ


       
oleObject3.bin

image47.wmf
µ

0

110

=

D


oleObject50.bin

image48.wmf
·

ABC


oleObject51.bin

image49.wmf
0

100


oleObject52.bin

image50.wmf
0

110


oleObject53.bin

image51.wmf
0

90


oleObject54.bin

image4.wmf
x


image52.wmf
0

70


oleObject55.bin

image53.wmf
2


oleObject56.bin

image54.wmf
2


oleObject57.bin

image55.wmf
2


oleObject58.bin

image56.wmf
4


oleObject59.bin

oleObject4.bin

image57.wmf
4


oleObject60.bin

image58.wmf
2

25 

cm


oleObject61.bin

image59.wmf
5 

cm


oleObject62.bin

image60.wmf
20 

cm


oleObject63.bin

image61.wmf
25 

cm


oleObject64.bin

image5.wmf
8745745

2

-+--

xyxyyxy


image62.wmf
10 

cm


oleObject65.bin

image63.wmf
A


oleObject66.bin

image64.wmf
22

81

.

34

-

æö

=

ç÷

èø

Axyxy


oleObject67.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

2

221

Bxxx

=-+-+


oleObject68.bin

image66.wmf
21

=

x


oleObject69.bin

oleObject5.bin

image67.wmf
(

)

2

554

=+-

Pxxx


oleObject70.bin

image68.wmf
(

)

2

231

=-+

Qxxx


oleObject71.bin

image69.wmf
(

)

2

43

=-+

Rxxx


oleObject72.bin

image70.wmf
(

)

(

)

(

)

+-

PxQxRx


oleObject73.bin

image71.png




image72.wmf
D

ABC


image6.wmf
4


oleObject74.bin

image73.wmf
A


oleObject75.bin

image74.wmf
<

ABAC


oleObject76.bin

image75.wmf
AH


oleObject77.bin

image76.wmf
H


oleObject78.bin

image77.wmf
(

)

^Î

HMABMAB


oleObject6.bin

oleObject79.bin

image78.wmf
(

)

^Î

HNACNAC


oleObject80.bin

image79.wmf
I


oleObject81.bin

image80.wmf
HC


oleObject82.bin

image81.wmf
K


oleObject83.bin

image82.wmf
AI


image7.wmf
7


oleObject84.bin

image83.wmf
I


oleObject85.bin

image84.wmf
AK


oleObject86.bin

image85.wmf
//

ACHK


oleObject87.bin

image86.wmf
MNCK


oleObject88.bin

image87.wmf
MN


oleObject7.bin

oleObject89.bin

image88.wmf
AH


oleObject90.bin

image89.wmf
O


oleObject91.bin

image90.wmf
CO


oleObject92.bin

image91.wmf
AK


oleObject93.bin

image92.wmf
D


image8.wmf
8


oleObject94.bin

image93.wmf
3

=

AKAD


oleObject95.bin

image94.wmf
x


oleObject96.bin

image95.wmf
y


oleObject97.bin

image96.wmf
z


oleObject98.bin

image97.wmf
222

422442610340

xyzxyxzyzyz

++--+--+=


oleObject8.bin

oleObject99.bin

image98.wmf
(

)

(

)

(

)

202320232023

444

Sxyz

=-+-+-


oleObject100.bin

image99.wmf
(

)

(

)

222242

81812

....

34343

Axyxyxxyyxy

---

æöæö

==××=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject101.bin

image100.wmf
2

3

-


oleObject102.bin

image101.wmf
42

xy


oleObject103.bin

image102.wmf
6


image9.wmf
5


oleObject104.bin

image103.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

221

421

Bxxx

xxx

=-+-+

=--++


oleObject105.bin

image104.wmf
22

421

25

xxx

x

=----

=--


oleObject106.bin

image105.wmf
21

=

x


oleObject107.bin

image106.wmf
2.21542547

B

=--=--=-


oleObject108.bin

image107.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

55423143

55423143

PxQxRxxxxxxx

xxxxxx

+-=+-+-+--+

=+-+-+-+-


oleObject9.bin

oleObject109.bin

image108.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2

52453413

336

xxxxxx

xx

=+-+-++-+-

=+-


oleObject110.bin

image109.wmf
.(3).44

+==

abbabab


oleObject111.bin

image110.wmf
2

ab


oleObject112.bin

image111.wmf
2.36

=

abab


oleObject113.bin

image112.wmf
42610

++=

abababab


image10.wmf
(

)

(

)

22

1

2y

5

xyxyxxy

+--


oleObject114.bin

image113.emf
M

H

N

I

B

A

K

C

O

D


image114.wmf
AHKC


oleObject115.bin

image115.wmf
I


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image116.wmf
ACHK

Þ

∥


oleObject118.bin

image117.wmf
HMAB

^


oleObject10.bin

oleObject119.bin

image118.wmf
ABAC

^


oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

image119.wmf
ACHM

Þ

∥


oleObject123.bin

image120.wmf
NCMK

∥


oleObject124.bin

image121.wmf
MNCK

Þ


image11.wmf
22

119

55

+

xyxy


oleObject125.bin

image122.wmf
AHKC


oleObject126.bin

image123.wmf
·

·

=

HKCHAC


oleObject127.bin

image124.wmf
(

)

1


oleObject128.bin

image125.wmf
AMHN


oleObject129.bin

image126.wmf
===Þ

OAONOMOH

ΔOMH


oleObject11.bin

oleObject130.bin

image127.wmf
.

O


oleObject131.bin

image128.wmf
·

·

Þ=

OMHOHM


oleObject132.bin

image129.wmf
·

·

=

OANOHM


oleObject133.bin

image130.wmf
·

·

Þ=

OANOMH


oleObject134.bin

image131.wmf
(

)

2


image12.wmf
22

119

55

-+

xyxy


oleObject135.bin

image132.wmf
(

)

(

)

·

·

1,2

Þ=

OMHHKC


oleObject136.bin

image133.wmf
MNCK


oleObject137.bin

image134.wmf
ΔAHC


oleObject138.bin

image135.wmf
,

AICO


oleObject139.bin

image136.wmf
D


oleObject12.bin

oleObject140.bin

image137.wmf
D


oleObject141.bin

oleObject142.bin

image138.wmf
2

3

Þ=

ADAI


oleObject143.bin

image139.wmf
1

2

=

AIAK


oleObject144.bin

image140.wmf
211

.3.

323

ADAKAKAKAD

Þ==Þ=


oleObject145.bin

image13.wmf
22

119

55

--

xyxy


oleObject146.bin

image141.wmf
(

)

(

)

(

)

22222

44426910250

xxyxzyyzzyyzz

Û--++++-++-+=


oleObject147.bin

image142.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2350

xyzyz

Û--+-+-=


oleObject148.bin

image143.wmf
(

)

2

20

xyz

--³


oleObject149.bin

image144.wmf
(

)

2

30

y

-³


oleObject150.bin

image145.wmf
(

)

2

50

z

-³


oleObject13.bin

oleObject151.bin

image146.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2350

xyzyz

--+-+-=


oleObject152.bin

image147.wmf
20

30

50

xyz

y

z

--=

ì

ï

-=

í

ï

-=

î


oleObject153.bin

image148.wmf
4

3

5

x

y

z

=

ì

ï

Þ=

í

ï

=

î


oleObject154.bin

image149.wmf
(

)

(

)

(

)

202320232023

4440

Sxyz

=-+-+-=


oleObject155.bin

image14.wmf
22

119

55

-

xyxy


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

22

xyxy

+-


oleObject15.bin

image16.wmf
22

4

xy

+


oleObject16.bin

image17.wmf
22

4

xy

-


oleObject17.bin

image18.wmf
4

-

xy


oleObject18.bin

image19.wmf
4

+

xy


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

3

32

3311

+++=+

aaaa


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

3

23

81268

+++=+

yyyy


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

3

32

313931

+=+++

aaaa


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

3

323

21266

-=-+-

xxxyxyy


image1.wmf
2


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

5322

81216:4

-+-

xxxx


oleObject24.bin

image25.wmf
3

234

xx

-++


oleObject25.bin

image26.wmf
2

234

xxx

-++


oleObject26.bin

image27.wmf
3

234

xx

+-


oleObject27.bin

image28.wmf
3

234

xx

-+-


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

312356138

=-+----

Pxxxxx


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image30.wmf
8

-


oleObject32.bin

image31.wmf
2

-


oleObject33.bin

image32.wmf
ABCD


image2.wmf
32

xy


oleObject34.bin

image33.wmf
ABCD


oleObject35.bin

image34.wmf
4


oleObject36.bin

image35.wmf
,,,

ABBCCDDA


oleObject37.bin

image36.wmf
ABCD


oleObject38.bin

image37.wmf
4


oleObject2.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
,,,

ABBCCDDA


oleObject40.bin

image39.wmf
ABCD


oleObject41.bin

image40.wmf
4


oleObject42.bin

image41.wmf
,,,

ABBCCDDA


oleObject43.bin

image42.wmf
4


image3.wmf
59

x

+


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image43.wmf
ABCD


oleObject46.bin

image44.wmf
4


oleObject47.bin

image45.wmf
,,,

ABBCCDDA


oleObject48.bin

image46.wmf
(

)

//

ABCDABCD


oleObject49.bin

